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	         Ngày soạn:    /4/2021
         Ngày dạy:    /4/2021


TỔNG KẾT VỀ NGỮ PHÁP (Tiếp theo)
Thời gian thực hiện: (2 tiết) 

I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
a. Đọc- hiểu
- Hệ thống hoá kiến thức về các loại cụm từ  bao gồm các việc cụ thể sau:  cụm danh từ, cụm động từ, cụm ính từ thông qua 3 tiêu chuẩn: ý nghĩa khái quát, khả năng kết hợp, chức vụ cú pháp 
- Điểm diện các từ loại còn lại thông qua việc nhận diện chúng trong câu cụ thể 
- Rèn kỹ năng thực hành nhận biết từ loại và biết vận dụng chúng khi tạo lập văn bản. 
- Có hứng thú học tập, tích cực tham gia các hoạt động học tập để tiếp thu kiến thức. 

b. Viết.
- Viết được đoạn văn có sử dụng các kiểu câu phù hợp có sắc thái khác nhau.
c. Nói và nghe.
 	- Cảm nhận được phần trình bày của GV và bạn .
 	 - Biết tham gia thảo luận trong nhóm , biết đặt câu hỏi và trả lời, biết nêu một vài đề xuất dựa trên các ý tưởng được trình bày trong quá trình thảo luận.
2. Về năng lực: 
a.Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học      
- Năng lực giao tiếp và hợp tác
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
b. Năng lực đặc thù:
-Năng lực đọc hiểu văn bản
 	- Năng lực tạo lập văn bản
          - Năng lực sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp tiếng Việt,…
3.Về phẩm chất:
- Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Học liệu: Ngữ liệu/Sách giáo khoa, phiếu học tập.
- Thiết bị: Máy tính, máy chiếu.
III. Tiến trình dạy học.
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề.
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề
b) Nội dung hoạt động: 
- HS trả lời câu hỏi. 
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ 
d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
Kể tên các từ loại đã học? Lấy ví dụ 
* Thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV gọi 1HS trả lời
GV kiểm tra việc chuẩn bị đề cương ôn tập của học sinh.
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
- HS, GV đánh giá, nhận xét.
- GV dẫn vào bài mới
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Không hoạt động)
3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải bài tập
b) Nội dung hoạt động: 
- HS thực hiện các nhiệm vụ/trả lời các câu hỏi, bài tập 
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời của các câu hỏi, bài tập.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chiếu câu hỏi và bài tập trên máy.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập, phát hiện kiến thức, vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	

Gọi HS đọc bài tập 1/ SGK tr 133
HĐ nhóm : GV chia lớp 3 nhóm , mỗi nhóm thảo luận 1bài tập 
N1- B1
N2- B2
N3- B3
Gọi 3 HS lần lượt chữa từng BT
GV nhận xét 
GV hướng dẫn học sinh phân tích từng ví dụ của bài tập 
HS khác nhận xét
GV nhận xét, bổ sung 

HS tự hoàn thiện BT vào vở theo hướng dẫn của GV.






HĐ cá nhân thực hiện yêu cầu:
- Kể tên các thành phần chính, thành phần phụ trong câu, nêu dấu hiệu nhận biết? 
HS tự kể và nêu dấu hiệu nhận biết



Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2/145
GV chiếu các VD ở mục a, b, c 
HĐ nhóm : 
GV yêu cầu HS xác định
GV gọi HS nhận xét
GV kết luận






HĐ cá nhân thực hiện yêu cầu:
- Kể tên và nêu dấu hiệu nhận biết các thành phần biệt lập của câu?
Cho HS nêu, GV  khái quát
Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2
HĐ cá nhân :
Hs làm việc độc lập, lên bảng chữa BT theo y/c của GV
GV yêu cầu học sinh lên bảng làm BT
GV gọi HS nhận xét
Gv kết luận, cho điểm


Gọi HS đọc bài tập 1/146
- HS làm việc cá nhân lên bảng  xác định

Y/C HS lên bảng xác định
GV gọi HS nhận xét
GV nhận xét, cho điểm








Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2/146
HS xác định 

GV khái quát thế nào là câu đơn đặc biệt 









- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1/147
HĐ cá nhân : - HS làm việc độc lập 
- Gọi HS câu trả lời của HS 
GV khái quát về câu ghép 






ọi HS đọc bài tập 1/149
Cho HS làm BT, GV chốt câu trả lời.



Gọi HS đọc bài tập 3
HĐ chung HS trao đổi nhóm 
GV kết luận, bổ sung



HĐ nhóm :GV chia nhóm HS làm bài 
      + Nhóm 1: Bài tập 1
+ Nhóm 2 : Bài tập 2
+ Nhóm 3: Bài tập 3
GV cho đại diện  các nhóm trả lời.
- GV kết luận


	B.Cụm từ 
I. Phân loại cụm từ 
Bài 1
	Phần phụ trước
	Phần TT
	Phần phụ sau

	t2
	t1
	
	s1
	s2

	tất cả
	những 
	ảnh  hưởng
	quốc tế
	đó

	
	một 
	nhân cách
	rất VN
	

	
	một 
	lối sống 
	rất bình dị
	

	
	những
	ngày khởi nghĩa
	dồn dập
	ở làng

	
	
	tiếng cười nói
	xôn xao
	ấy


t2:bổ sung về số  
t1:bổ sung về lượng
s1:nêu lên đặc điểm của sự vật
s2:vị trí của sự vật
C. Thành phần câu.
I. Thành phần chính và thành phần phụ 
+ Thành phần chính: Chủ ngữ - vị ngữ 
+ Thành phần phụ: Trạng ngữ (đứng đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu thường ngăn cách với nòng cốt câu bằng dấu phẩy), khởi ngữ (đứng trước chủ ngữ)

Bài 2
a.Chủ ngữ: Đôi càng tôi 
Vị ngữ: Mẫm bóng 
b.Trạng ngữ : +Sau một cả lòng tôi 
+ Dưới hiên 
Chủ ngữ: Mấy người học trò cũ 
Vị ngữ: đến sắp hàng 
c.Khởi ngữ: Còn tấm gương  tráng bạc 
Chủ ngữ: Nó 
Vị ngữ: vẫn là. 
II. Thành phần biệt lập 
1.Các thành phần biệt lập
+ Thành phần tình thái
+ Thành phần cảm thán
+ Thành phần phụ chú
+ Thành phần gọi -đáp
Câu 2/145
+ Tình thái: Có lẽ; ngẫm ra; Có khi 
+ Cảm thán: ơi
+ Gọi đáp: Bẩm 
+ Phụ chú: dừa xiêm; quả tròn.



D. Các kiểu câu .
I. Câu đơn 
* Bài tập 1: 
a. Nghệ sĩ /ghi lại, nói 
             C           V
b. Lời ...nhân loại / phức tạp, phong phú, 
              C                              V
c.Nghệ thuật/là tiếng nói....
       C                  V
d. Tác phẩm /vừa là...
           C             V
e.Anh /thứ sáu ...
      C        V
* Bài tập 2: 
a. Tiếng mụ chủ 
Có tiếng nói léo xéo ở gian bên.
b. Một anh thanh niên hai mươi bảy tuổi 
c. 
+ Những ngọn điện....thần tiên
+ Hoa trong công viên
+ Những quả bóng...phố
+ Tiếng rao...trên đầu
+ Chao ôi, có thể là tất cả những cái đó.

II. Câu ghép 
* Bài tập 1/147
a. Anh gửi  chung quanh 
b.Nhưng vì bom nổ gần, Nho 
c. Ông lão vừa nói...ông lão hả hê...
d. Còn nhà hoạ sĩ ,vì cảnh....
e. Để người con gái......anh lấy...
+a.Quan hệ bổ sung
b,d: quan hệ nguyên nhân
c: quan hệ bổ sung
e: quan hệ mục đích
III.Biến đổi câu 
Bài  tập 1/149
Câu rút gọn: 
+ Quen rồi 
+ Ngày nào ít: 3 lần 
Bài tập 3/149
a. Đồ gốm được người thợ thủ công Việt Nam làm ra khá sớm 
b. Tại khúc sông này , một cây cầu lớn sẽ được tỉnh bắc qua 
IV. Các kiểu câu ứng với mục đích giao tiếp khác nhau 
Bài tập 1/150
- Ba con, sao con không nhận ?
- Sao con biết là không phải ?
Bài  tập 2/150
a. ở nhà trông em nhá! Đừng có đi đâu đấy (Ra lệnh cho đứa con gái lớn)
b.Vô ăn cơm (mời_
+ Thì má cứ kêu đi!(yêu cầu)
+ Cơm chín rồi (câu cảm thán dùng như câu cầu khiến)
Bài  tập 3/151



4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Mục tiêu:  Giúp HS biết vận dụng kiến thức có trong bài học để giải quyết những vấn đề trong thực tế cuộc sống. 
b) Nội dung: 
- HS vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản để  trả lời các câu hỏi , bài tập trong một số đoạn trích/văn bản đã học. 
- HS vận dụng kĩ năng viết đoạn văn 
c) Sản phẩm học tập: 
- Câu trả lời cho các câu hỏi đọc hiểu văn bản.
- Viết đoạn văn hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu.
d) Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu bài tập.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả:
- GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Kết luận, đánh giá:
- HS, GV đánh giá, nhận xét.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt
(Dự kiến sản phẩm)

	Viết đoạn văn nêu vai trò ý nghĩa của tinh thần tự học có sử dụng những kiểu câu đã học.
HĐ cá nhân: - HS viết đoạn văn
- GV yêu cầu HS đọc và nhận xét
- GV đánh giá
GV yêu cầu HS về nhà thực hiện 
 - Nắm kĩ những nội dung về phần tiếng việt đã học.
- Nắm được cách viết đoạn văn  nghị luận xã hội. 
- Tìm đọc một số đoạn văn, bài văn nghị luận xã hội và nghị luận văn học và chỉ ra các kiểu câu được sử dụng trong bài viết đó. 

	. HS viết được đoạn văn theo yêu cầu.






- HS lắng nghe, ghi nhớ để thực hiện
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